CÂU HỎI ÔN TẬP KT CUỐI KÌ II GDĐP 6
Họ và tên:……………………………..Lớp:…………………..

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Bến Nhà Rồng là nơi chứng kiến các hình thức đấu tranh nào?
A. Đánh úp								C. Giáp lá cà
B. Mít tinh, biểu tình						D. Đột kích
Câu 2: Bến Nhà Rồng có mái nhà phảng phất nét kiến trúc của xứ sở nào?
A. Phương Tây								C. Phương Đông
B. Phương Bắc								D. Phương Nam
Câu 3: Bến Nhà Rồng bao quanh là những lối kiến trúc nào?
A. Hành lang và các vòm cuốn					C. Hình lá trúc
B. Xoắn ốc 								D. Mê cung
Câu 4: Đồng Dao có tiết tấu như thế nào?
A. Đơn giản								C. Uốn lượn
B. Phức tạp								D. Song hành
Câu 5: Vì sao phải bảo tồn âm nhạc dân gian?
A. Không vì sao cả				C. Âm nhạc dân gian không phong phú 
B. Âm nhạc hiện đại lấn át hơn		D. Âm nhạc dân gian không được ưa chuộng 
Câu 6: Bảo vệ môi trường góp phần vào công việc nào sau đây?
A. Vẽ tranh								C. Đảm bảo bình đẳng giới
B. Giải toán								D. Tạo file hình ảnh
Câu 7: Bảo vệ môi trường góp phần vào công việc nào sau đây?
A. Phát triển kinh tế							C. Gia tăng sản xuất
B. Quản lý tài nguyên							D. Cả A, B, C
Câu 8: Cảnh quan thiên nhiên là gì?
A. Là tập hợp cây cối, động vật, cảnh vật			C. Là những gốm sứ cổ
B. Là cái bình 								D. Là bảng đen
Câu 9: Cảnh quan thiên nhiên có mấy loại?
A. Hoán đổi và mở rộng						C. Phân phát và tổng hợp
B. Tự nhiên và nhân tạo						D. Quần xã và cá thể
Câu 10: Rặng dừa và dòng sông là cảnh quan thuộc loại nào?
A. Đơn sơ					 				C. Tự nhiên
B. Nhân tạo								D. Đồng điệu	
Câu 11: Cảnh quan thiên nhiên ở mỗi nơi có đặc điểm như thế nào?
A. Khác nhau					C. Đồng dạng hoá
B. Phân cấp					D. Chi tiết
Câu 12: Cảnh quan nhân tạo được hình thành từ đâu?
A. Nguồn cội					C. Gốc rễ
B. Bàn tay khéo léo của con người	D. Ánh sáng
Câu 13: Cảnh quan tự nhiên được hình thành từ đâu?
A. Bàn tay con người				C. Địa lý, khí hậu, thời tiết
B. Chiếc quạt					D. Khung dệt vải
Câu 14: Cảnh quan thiên nhiên ở TPHCM có đặc điểm như thế nào?
A. Đa dạng					C. Phong phú
B. Sinh động					D. Cả A, B, C
Câu 15: Thực trạng cảnh quan thiên nhiên ở TPHCM chịu tác động bởi yếu tố nào?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm	C. Khắc nghiệt
B. Xuyên qua					D. Dạt dào
Câu 16: Ngành nghề ở TPHCM có đặc điểm như thế nào?
A. Rất đa dạng								C. Phong phú
B. Rất phát triển								D. Cả A, B, C
Câu 17: Thợ làm nghề thường phải có đôi tay như thế nào?
A. Khéo léo, nhanh nhẹn						C. Vụng về
B. Chậm chạp								D. Nứt nẻ
Câu 18: Các trung tâm dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao thường thực hiện các hoạt động nào?
A. Không làm gì cả							C. Lau nhà
B. Nghiên cứu, thực nghiệm					D. Nấu cơm
Câu 19: Các trung tâm phát triển và nghiên cứu nông nghiệp có vai trò gì?
A. Vẽ đồ hoạ							C. Sản xuất chế phẩm sinh học
B. Tô màu								D. Khâu vá
Câu 20: Các trung tâm dạy nghề mở ra để làm gì?
A. Dạy nghề								C. Hướng nghiệp
B. Hấp thụ kỹ thuật tiên tiến của thế giới			D. Cả A, B, C
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Tại sao phải bảo vệ cảnh quan thiên nhiên?
Gợi ý trả lời:
- Sự can thiệp của con người đã làm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thủng tầng ozon, ảnh hưởng xấu đến môi trường.
- Bảo tồn sinh học và sự đa dạng các loài động vật, duy trì sự cân bằng sinh thái.
- Điều tiết khí hậu, loại trừ thảm hoạ tự nhiên từ thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần.
- Bảo tồn những giá trị văn hoá và lịch sử của đất nước, phát triển kinh tế và du lịch sinh thái, góp phần phát triển kinh tế và văn hoá cho cộng đồng các nước bạn bè xung quanh.
- Sự sống đầy màu sắc, phong phú, đa dạng của thiên nhiên sẽ giúp cải thiện tâm trạng, đem lại cảm giác thoải mái, giảm áp lực, giảm căng thẳng trong cuộc sống hiện đại và đầy biến động. 
- Các nguồn năng lượng từ thiên nhiên như gió, nước, mặt trời, sinh khối, biển, hydro sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu lượng khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường.
Câu 2: Ngoài những phương pháp để bảo vệ môi trường có sẵn trong tài liệu, em có thể kể thêm những phương pháp nào để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên?
Gợi ý trả lời:
- Tạo môi trường sống, nơi trú ngụ cho các loài sinh vật.
- Xây dựng các khu bảo tồn sinh vật.
- Sử dụng năng lượng từ thiên nhiên như nước, gió, mặt trời, sinh khối, hydro, biển để tiết kiệm năng lượng tối đa.
- Di dời các công trình ảnh hưởng đến di tích.
- Trồng rừng và gia tăng kiểm lâm bảo vệ rừng.
- Nghiêm trị các lực lượng chống phá rừng và săn bắt thú vật trái phép.
- Cải thiện đất và tăng độ phù sa cho đất.
Câu 3: Em hãy nêu vai trò của các làng nghề ở TPHCM?
Gợi ý trả lời:
- Khơi dậy tiềm năng kinh tế và du lịch (nhất là rổ cói, đồ mỹ nghệ, điêu khắc, vải tơ tằm…. khách du lịch rất yêu thích).
- Dùng để trang trí, tô vẽ cho các toà nhà, biệt phủ.
- Thể hiện những giá trị truyền thống, phong tục, tín ngưỡng, và nhận thức văn hóa của cộng đồng địa phương.
- Thể hiện tâm tư, tài năng, sự khéo léo của thợ làm nghề. 
- Tạo ra những sản phẩm mới lạ - độc nhất vô nhị.
- Tạo công ăn việc làm cho người dân.
Câu 4: Hãy nêu một số biện pháp để bảo tồn và phát triển các làng nghề?
Gợi ý trả lời:
- Quy hoạch các làng nghề vào một khu vực
- Tạo sự liên kết giữa các làng nghề
- Đảm bảo kết cấu hạ tầng, phòng ốc cho các làng nghề
- Đa dạng và hỗ trợ các nguồn vốn lưu động cho các làng nghề
- Nâng cao trình độ sản xuất và đào tạo các lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, tiến tiên và hiện đại
- Mở rộng phân phát các sản phẩm và dịch vụ của các làng nghề ra các nước Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc
- Xây dựng và quảng bá các thương hiệu nổi tiếng như café Trung Nguyên, gốm Bát Tràng, tranh Đông Hồ
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